
 

KẾ HOẠCH 

Thẩm định việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước đợt 08/2024 

 

I. Mục đích, yêu cầu: 

Nhằm thực hiện các quy định của Bộ Y tế về điều kiện kinh doanh đối với 

các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế tiến hành thẩm định đối với các cơ 

sở đăng ký hành nghề trên địa bàn tỉnh. 

II. Thành phần đoàn thẩm định:  

Căn cứ Quyết định số: 376/QĐ-SYT ngày 20/3/2024 của Giám đốc Sở Y 

tế về việc Thành lập Đoàn đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Đoàn thẩm định gồm có các Ông/bà có tên sau đây: 

   - Ông Văn Thanh Bình                 Phó Giám đốc Trưởng đoàn 

   - Bà Phạm Thị Thu Hà   CV phòng NV             Thành viên 

   - Ông Trần Thị Sông Lam 

   - Ông Hoàng Văn Định          

  VC. TTKNDPMP 

  VC. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

            Thành viên 

            Thành viên 

   - Bà Trịnh Thị Thương   CV phòng NV             Thư ký 

III. Nội dung kiểm tra: 

A. Thực hiện theo các quy định của Bộ Y tế tại: 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/ 2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP. 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế quy 

định về sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 02/2018/TT-BYT ngày22/01/2018 

của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP 

B. Danh sách cơ sở đăng ký thẩm định: (Có danh sách kèm theo). 

IV. Thời gian thẩm định: Từ ngày 08/5/2024 đến ngày 31/5/2024. 

    

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-SYT            Bình Phước, ngày         tháng 5 năm 2024 

 

 



 

V. Tổ chức thực hiện: 

 1. Đoàn thẩm định: 

- Trưởng đoàn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực 

hiện việc thẩm định các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn theo quy định. 

- Đoàn có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra trình Giám đốc Sở 

cấp Giấy phép đối với các cơ sở đạt yêu cầu. 

2. Văn phòng Sở: 

- Dự trù kinh phí, công tác phí, xăng xe phục vụ Đoàn thẩm định;  

- Bố trí xe phục vụ đoàn thẩm định. 

  

  Nơi nhận:                           KT.GIÁM ĐỐC  

- Các cơ sở HN;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các PGĐ SYT; 

- Văn phòng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu NV, VT.(L07.05) 

 

                                                                                 VĂN THANH BÌNH 
 

 



 

 

Danh sách các cơ sở thẩm định hành nghề y, dược tư nhân đợt 08/2024 
(kèm theo Kế hoạch số:              /KH-SYT ngày      /5/2024 của Sở Y tế) 

 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

Tên cơ sở 
Hình 

thức 

Trình 

Độ 

Địa chỉ 

Số chứng chỉ 

hành nghề dược 

Ngày cấp 

chứng 

chỉ 

Nơi cấp GPP ĐĐK 
SĐT liên 

hệ 
SN, thôn, xã 

Tp, 

thị xã, 

huyện 

1 
Chu Thị Thanh 

Nga 

Quầy thuốc 

Thanh Nga 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Đội 3, ấp 2, xã Đồng 

Tâm, Huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước 

Huyện 

Đồng 

Phú 

573/ BP-CCHND 12/01/2015 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0379951836 

2 
Nguyễn Thị 

Huyền 

Quầy thuốc 

Chiến Huyền 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Ấp 6, xã Đồng Tâm, 

Huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

Huyện 

Đồng 

Phú 

1306/BP-CCHND 09/6/2017 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0328286296 

3 
Nguyễn Thị 

Xuân Cung 

Quầy thuốc 

Nhật Nam II 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Ấp 1, xã Đồng Tiến, 

Huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

Huyện 

Đồng 

Phú 

1881/CCHND-D-

SYT-BP 
24/02/2021 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0918892395 

4 
Nguyễn Thị 

Hồng Diệu 

Nhà thuốc Nhi 

Đồng Sài Gòn ( 

Công ty TNHH 

MTV Nhi Đồng 

Sài Gòn) 

Nhà 

Thuốc 
DSĐH 

Số 14-15, Đường 

Phạm Ngọc Thảo, 

Khu phố Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

1688/CCHND-D-

SYT-BP 
09/01/2020 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0939643914 

5 
Phạm Thị Ngọc 

Diệp 

Quầy thuốc 

Ngọc Diệp 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

QL 14, thôn 2, xã 

Đức Liễu, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

Huyện 

Bù 

Đăng 

897/BP-CCHND 11/11/2015 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0969446233 

6 Nông Thị Mói 
Quầy thuốc 

Hoàng Lai 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Số 181, ấp 2, xã Đức 

Liễu, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

Huyện 

Bù 

Đăng 

896/BP-CCHND 11/11/2015 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0388010379 

7 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 

Quầy thuốc 

1918 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Thôn 3, xã Bom Bo, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

Huyện 

Bù 

Đăng 

1918/CCHND-D-

SYT-BP 
13/5/2021 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0965525679 

8 
Nguyễn Thị 

Thơm 

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Thơm 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Số nhà 17, thôn 4, xã 

Long Hà, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

Huyện 

Phú 

Riềng 

520/BP-CCHND 28/10/2014 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0767160768 



9 
Quan Thị 

Thuần 

Quầy thuốc 

Hiền Thuần 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Thôn Bù Lư, xã Bù 

Gia Mập, huyện Bù 

Gia Mập, Tỉnh Bình 

Phước 

Huyện 

Lộc 

Ninh 

1357/CCHND-D-

SYT-BP 
30/8/2017 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x x 0983193101 

10 
Lê Thị Thu 

Hằng 

Nhà thuốc Long 

Châu 1763 

Nhà 

Thuốc 
DSĐH 

Số 371, Đường 

Nguyễn Tất Thành, 

Phường Long Phước, 

Thị Xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

Thị Xã 

Phước 

Long 

2070/CCHND-D-

SYT-BP 
03/6/2022 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x x 0368317149 

11 
Hoàng Thị 

Thúy 

Quầy thuốc 

Kim Hương 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Chợ Tân Phước, ấp 

Cây Điệp, xã Tân 

Phước, Huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước 

Huyện 

Đồng 

Phú 

551/BP-CCHND 12/01/2015 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0943542965 

12 
Nguyễn Thị 

Hường 

Nhà thuốc 

Trung Tâm 

DOPHARCO 

Nhà 

Thuốc 
DSĐH 

Số 389, QL 14, 

phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

Bình Phước 

Thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

1805/CCHND-D-

SYT-BP 
06/11/2020 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0907227116 

13 
Dương Thị 

Hoài Thu 

Quầy thuốc 

Hoài Thu 

Quầy 

Thuốc 
DSCĐ 

Tổ 6, ấp Chà Là, xã 

Thanh Bình, huyện 

Hớn Quản, Bình 

Phước 

Huyện 

Hớn 

Quản 

1883/CCHND-D-

SYT-BP 
08/03/2021 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0375614482 

14 
Nguyễn Đức 

Giang 

Quầy thuốc 

Kim Huệ II 

Quầy 

Thuốc 
DSCĐ 

Thôn 2, xã Thiện 

Hưng, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

Huyện 

Bù 

Đốp 

1906/CCHND-D-

SYT-BP 
23/4/2021 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0982710042 

15 
Nguyễn Thị 

Hoàng Anh 

Quầy thuốc 

Hoàng Anh 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Tổ 11, Ấp Thanh Tân, 

xã Thanh Lương, Thị 

xã Bình Long, Bình 

Phước 

Thị xã 

Bình 

Long 

1112/BP-CCHND 20/9/2016 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x x 0915087007 

16 Đinh Văn Thi 
Quầy thuốc 

Tâm Nguyên 

Quầy 

Thuốc 
DSCĐ 

Tổ 6, ấp 1, xã Minh 

Tâm, huyện Hớn 

Quản, Bình Phước 

Huyện 

Hớn 

Quản 

2226/CCHND-D-

SYT-BP 
28/12/2022 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x x 0915429271 

17 Lê Thị Nghiêm 
Nhà thuốc 

Minh Quý 

Nhà 

Thuốc 
DSĐH 

Khu Tân Hưng, TT 

Đức Phong, huyện Bù 

Đăng, Bình Phước 

Huyện 

Bù 

Đăng 

5650/HCM-

CCHND 
29/3/2016 

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chi Minh 

x  0982870565 

18 
Trần Hoàng 

Đang 

Cơ sở bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

Hoàng Thư 

Cơ sở bán 

lẻ 
YSYHCT 

Đường ĐT 741, ấp 2, 

xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

2336/CCHND-D-

SYT-BP 
19/4/2023 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x x 0915183139 



19 
Chiêm Thanh 

Tuấn 

Quầy thuốc 

Tuấn Hà 

Quầy 

Thuốc 
DSTH 

Tổ 2, ấp 5, xã Nha 

Bích, TX. Chơn 

Thành, Bình Phước 

TX. 

Chơn 

Thành 

617/BP-CCHND 10/02/2015 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

x  0933241589 
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